
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: TÔI YÊU VIỆT NAM
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

BH
&T
TH

6

Thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động
tác trong bài tập thể dục
theo hiệu lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu và
kết thúc động tác đúng
nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

Bài 9:
* Bài tập buổi sáng
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn
hai cánh tay
- Chân: Ngồi khụy gối
- Bụng - lườn: Đưa
tay lên cao nghiêng
người sang 2 bên
- Bật: Bật tiến chum
tách chân
* TCVĐ: Hái hoa bỏ
giỏ

Sân
chơi TDS TDS TDS TDS



7 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

8 * Vận động: đi

BH
&T
TH

26

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận
động đi lên, xuống trên
ván dốc dài 2,5m, rộng
0,3m, một đầu kê cao
0,3m

Đi trên ván kê dốc (dài
2,5m, rộng 0,3m, một
đầu kê cao 0,3m)

Tiết học: Đi trên ván
kê dốc

Lớp
học HĐH

32 * Vận động: chạy

BH
&T
TH

46

Nhanh nhẹn, dẻo dai,
khéo léo khi phối hợp
thực hiện vận động chạy
và vượt qua 2-3 chướng
ngại vật

Chạy và vượt qua 2-3
chướng ngại vật

Tiết dạy: Chạy và
vượt qua 2-3 chướng
ngại vật Sân

chơi HĐH

64 * Vận động: tung, ném, bắt

BH
&T
TH

79
Biết ném và bắt bóng
bằng hai tay từ khoảng
cách xa 4m

Ném và bắt bóng bằng
hai tay từ khoảng cách
xa 4m

Tiết học: Ném và bắt
bóng bằng  2 tay Lớp

học HĐH
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107 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

BH
&T
TH

110

Thực hiện được các loại
cử động bàn tay, ngón
tay và cổ tay

Các loại cử động bàn
tay, ngón tay và cổ tay

Cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay qua
các trò chơi, múa dẻo,
cắp cua

Lớp
học HĐG HĐG

BH
&T
TH

127

Biết tự mặc - cởi quần
áo, xâu dây giày, cài quai
dép, kéo khóa (phéc mơ
tuya)

Cài, cởi cúc, kéo khóa
(phéc mơ tuya), xâu,
luồn, buộc dây

Thực hành, mặc quần
áo, đóng, cởi cúc áo,
kéo khóa phéc mơ
tuya, xâu - luồn - buộc
dây

Lớp
học VS-AN

BH
&T
TH

131

Ghép và dán được các
hình vào đúng vị trí cho
trước, không bị nhăn

Ghép và dán các hình
vào vị trí cho sẵn

Hướng dẫn trẻ ghép
và dán các hình vào vị
trí cho sẵn

Lớp
học HĐG

137 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

176 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
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BH
&T
TH

179

Có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong
ăn uống và chủ động
thực hiện hàng ngày

Không uống nước lã, ăn
quà vặt ngoài đường

Giáo dục trẻ biết mời
cô, mời bạn khi ăn,
biết  ăn từ tốn, nhai
kỹ, không đùa nghịch
trong lúc ăn, không
vừa nhai vừa nói, biết
nhặt cơm rơi vào đĩa,
trẻ không kén chọn
thức ăn, ăn hết suất,
trẻ không uống nước
lã, ăn quà vặt ngoài
đường

Lớp
học VS-AN VS-AN

192 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

BH
&T
TH

207

Tự giác thực hiện được
một số quy định về an
toàn tại trường/lớp

Quy định an toàn của
trường/lớp

Trò chuyện  với trẻ
một số quy định về an
toàn nơi công cộng
Thực hành một số qui
định của trường lớp

Lớp
học VS-AN HĐNT
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209 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

210 A. Khám phá khoa học

216 2. Đồ vật

217 * Đồ dùng, đồ chơi

BH
&T
TH

220

Biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của 2-
3 đồ dùng, đồ chơi

So sánh sự khác nhau và
giống nhau của 2-3 đồ
dùng, đồ chơi.

Trò chuyện sự giống
và khác nhau của 2 - 3
đồ dùng đồ chơi
Tiết học: Đồ dùng học
sinh lớp 1

Lớp
học ĐTT HĐH

270 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

314 3. Sắp xếp theo quy tắc

BH
&T
TH

317

Nhận ra được quy tắc sắp
xếp của 4 đối tượng
(ABCD, AABB, ABBA)
và tiếp tục thực hiện sao
chép lại

So sánh, phát hiện quy
tắc sắp xếp và sắp xếp
theo quy tắc  (ABCD,
AABB, ABBA)

So sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và sắp
xếp theo quy tắc, tạo
ra qui tắc sắp xếp 1-1,
1-2

Lớp
học HĐG
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325 5. Hình dạng

BH
&T
TH

330

Gọi tên và chỉ ra được
các điểm giống, khác
nhau giữa hai khối cầu
và khối trụ

Nhận biết, gọi tên khối
cầu, khối trụ và nhận
dạng các khối hình đó
trong thực tế

Trẻ nhận biết, gọi tên
khối cầu, khối trụ và
nhận dạng các khối
hình đó trong thực tế
Tiết học: Nhận biết
khối cầu-trụ

Lớp
học HĐG HĐH HĐG

BH
&T
TH

337

Biết tạo ra một số hình
học bằng các cách khác
nhau

Tạo ra một số hình học
bằng các cách khác nhau

Thực hành tạo ra một
số hình học bằng các
cách khác nhau

Lớp
học HĐNT

338 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

BH
&T
TH

343

Phân biệt  được hôm qua,
hôm nay, ngày mai qua
các sự kiện hàng ngày

Nhận biết hôm qua, hôm
nay, ngày mai

Tiết học: Nhận biết
hôm qua, hôm nay,
ngày mai

Lớp
học

HĐH
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BH
&T
TH

345

Nói được ngày trên đốc
lịch và giờ trên đồng
hồ/điện thoại

Nhận biết ngày trên đốc
lịch và giờ trên đồng
hồ/điện thoại

Trò chuyện với trẻ
các tháng trong năm
theo thứ tự, gọi tên
các thứ trong tuần

Lớp
học ĐTT HĐC

BH
&T
TH

346

Gọi được tên các tháng
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các tháng
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các tháng
trong năm theo thứ tự Lớp

học ĐTT

348
C. Khám phá xã hội

349
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

BH
&T
TH

361

Nói được họ tên, đặc
điểm, sở thích của các
bạn, các hoạt động của
trẻ ở trường khi được
hỏi, trò chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở
thích của các bạn, các
hoạt động của trẻ ở
trường

Trò chuyện với trẻ về
họ tên, đặc điểm, sở
thích của các bạn, các
hoạt động của trẻ ở
trường

Lớp
học
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BH
&T
TH

362

Kể được một số địa điểm
công cộng gần gũi nơi trẻ
sống

Đặc điểm nổi bât của
một số di tích, danh lam,
thắng cảnh, ngày hội,
ngày lễ, sự kiện văn hóa
của quê hương, đất nước

Trò chuyện với trẻ về
một số địa điểm nổi
bât của một số di tích,
danh lam, thắng cảnh,
ngày hội, ngày lễ, sự
kiện văn hóa của quê
hương, đất nước

Lớp
học HĐNT

367 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

BH
&T
TH

373

Kể được tên và nêu được
một vài nét đặc trưng của
danh lam, thắng cảnh, di
tích lịch sử của quê
hương, đất nước

Tên và nét đặc trưng của
danh lam, thắng cảnh, di
tích lịch sử của quê
hương, đất nước:

Trò chuyện, đàm thoại
với trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích lịch
sử, lễ hội và một vài
nét văn hóa truyền
thống (trang phục,
món ăn,con người...)
của quê hương đất
nước
Tiết học: 5E Khám
phá quy trình làm
cuốn

Lớp
học HĐH ĐTT

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Món
ngon

quê tôi

Hải
Phòng
quê em

Bác Hồ
thân
yêu

Chào
bé vào
lớp 1



BH
&T
TH

376

Nhận biết, phân biệt
được Lá Cờ của 3-5 quốc
gia

Lá Cờ của 3-5 quốc gia Trò chuyện với trẻ về
Lá Cờ của 3-5 quốc
gia Lớp

học ĐTT

377 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

378
A. Nghe hiểu lời nói

BH
&T
TH

379d

Mạnh dạn, tự tin trong
giao tiếp bằng tiếng anh
phù hợp hoàn cảnh

Giao tiếp bằng từ, câu
tiếng anh đơn giản phù
hợp tình huống

Trẻ có khả năng nhận
biết và phát âm một
số từ tiếng anh đơn
giản theo chủ đề phù
hợp với tình huống:
VD " schools, book,
notebook, bag, pen,
pencil, home, …"
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BH
&T
TH

384a

Nghe và trả lời được
bằng cử chỉ, hành động,
1-3 từ hoặc một số mẫu
câu rất đơn giản, quen
thuộc khi chào hỏi, tạm
biệt và được hỏi về khả
năng, sở thích bằng tiếng
anh

Nghe và trả lời bằng cử
chỉ, hành động, 1-3 từ
hoặc một số mẫu câu rất
đơn giản, quen thuộc khi
chào hỏi, tạm biệt và
được hỏi về khả năng, sở
thích bằng tiếng anh

Nghe và trả lời bằng
cử chỉ, hành động, 1-3
từ hoặc một số mẫu
câu rất đơn giản, quen
thuộc: Hello, hi,
goodbye, bye, love
sing, like drawing,
love dance,...

Lớp
học HĐNT

BH
&T
TH

387

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
về chủ đề quê hương
bác hồ trường tiểu học
- Sự tích hồ gươm

Lớp
học HĐC

BH
&T
TH

388

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ, câu
đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò,
vè chủ đề quê hương
bác hồ trường tiểu học

Lớp
học ĐTT
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393 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

BH
&T
TH

406

Có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện. Có khả
năng đọc biểu cảm bài
thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề
Tiết học: Bác Hồ của
em
Tiết học: Bến cảng
Hải Phòng
Tiết học: Bé vào lớp 1

Lớp
học HĐH HĐH HĐH

BH
&T
TH

421a

Phát âm tương đối rõ
ràng các từ đơn lẻ và
cụm từ tiếng anh trong
phạm vi từ vựng được
làm quen

Phát âm rõ ràng từ/cụm
từ tiếng anh được làm
quen

Biết hát âm rõ ràng
các từ đơn lẻ và cụm
từ tiếng anh trong các
từ được làm quen:
Countryside,
Mausoleum,  School,
Long statue, Village
entrance,...

Lớp
học HĐC

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Món
ngon

quê tôi

Hải
Phòng
quê em

Bác Hồ
thân
yêu

Chào
bé vào
lớp 1



424 C. Làm quen với việc đọc - viết

BH
&T
TH

433

Biết cách "đọc sách" từ
trái sang phải, từ trên
xuống dưới, từ đầu sách
đến cuối sách

Làm quen với cách đọc
và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ
trái sang phải, từ dòng
trên xuống dòng dưới, từ
trang đầu đến trang cuối,
cách ngắt nghỉ sau các
dấu câu
+ Hướng viết của các nét
chữ

Hướng dẫn trẻ biết
cách "đọc sách" từ trái
sang phải, từ trên
xuống dưới, từ đầu
sách đến cuối sách Lớp

học HĐG

BH
&T
TH

439

Biết chữ viết có thể đọc
và thay cho lời nói

"Viết thư" Hướng dẫn trẻ biết
chữ viết có thể đọc và
thay cho lời nói

Lớp
học HĐG

BH
&T
TH

441

Có khả năng nhận dạng
các chữ trong bảng chữ
cái Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái
V, R trong bảng chữ cái
Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa

Tiết học: Làm quen
chữ v, r Lớp

học HĐH

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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4

Món
ngon

quê tôi

Hải
Phòng
quê em

Bác Hồ
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yêu

Chào
bé vào
lớp 1



BH
&T
TH

Nhận dạng các chữ cái
V, R trong bảng chữ cái
Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa

Tiết học: Trò chơi chữ
v, r

Lớp
học HĐH

441a

 Có khả năng đọc theo
được thành tiếng một số
từ thông dụng khi xem
tranh minh họa chỉ
người, đồ vật, sự vật,
hiện tượng, hành động,
biểu tượng, kí hiệu trong
phạm vi từ vựng được
làm quen;

BH
&T
TH

 Đọc theo được thành
tiếng một số từ thông
dụng khi xem tranh minh
họa chỉ người, đồ vật, sự
vật, hiện tượng, hành
động, biểu tượng, kí hiệu
trong phạm vi từ vựng
được làm quen;

Trẻ nhận biết và phát
âm một số từ  thông
dụng khi xem tranh
minh họa chỉ người,
đồ vật, sự vật, hiện
tượng, hành động,
biểu tượng, kí hiệu
thông thường

Lớp
học HĐNT HĐG

BH
&T
TH

441b

Xem tranh ảnh minh họa,
đọc theo thành tiếng các
từ vựng tiếng anh được
học

Xem tranh ảnh minh
họa, đọc theo thành tiếng
các từ vựng tiếng anh
được học

Biết xem tranh ảnh
minh họa, đọc theo
thành tiếng các từ
tiếng anh được học:
Rice fields, Water
station,  Boat,  Kite,...

Lớp
học HĐC

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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bé vào
lớp 1



BH
&T
TH

441c

Làm quen nhận biết 1-5
kí hiệu bằng tiếng anh
thông thường

Làm quen 1-5 kí hiệu
bằng tiếng anh thông
thường

 Nhận biết một số kí
hiệu thông thường ở
trường lớp,  trong
cuộc sống đơn giản
bằng tiếng anh : Stop,
exit, no smorking,
start, no fire,
danger,...

Lớp
học HĐNT VS-AN

BH
&T
TH

444a

Biết tô màu một số nét,
chữ cái, từ tiếng anh
quen thuộc

Tập tô màu một số nét,
chữ cái, từ tiếng anh
quen thuộc

Biết tô màu một số
nét, chữ cái, từ tiếng
anh quen thuộc:
Countryside,
Mausoleum,  School,
Long statue, Village
entrance,..

Lớp
học HĐC

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

447 A. Phát triển tình cảm

469 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Món
ngon

quê tôi

Hải
Phòng
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Bác Hồ
thân
yêu

Chào
bé vào
lớp 1



BH
&T
TH

482

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ
và một số địa điểm gắn
với hoạt động của Bác
Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc
). Biết thể hiện tình cảm
đối với Bác Hồ qua hát,
đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác Hồ

Ảnh Bác Hồ và một số
địa điểm gắn với hoạt
động của Bác Hồ (chỗ ở,
nơi làm việc). Hát, đọc
thơ, cùng cô kể chuyện
về Bác Hồ

Trò chuyện, đàm thoại
với trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ và một số
địa điểm gắn với hoạt
động của Bác Hồ .
Biết thể hiện tình cảm
đối với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng cô
kể chuyện về Bác Hồ
Tiết học: Bác Hồ kính
yêu

Lớp
học HĐG HĐH

BH
&T
TH

485

Biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội và một
vài nét văn hóa truyền
thống (trang phục, món
ăn) của quê hương đất
nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp,
lễ hội, một vài nét văn
hóa truyền thống (trang
phục, món ăn) của quê
hương đất nước

Trò chuyện, đàm thoại
với trẻ  biết một vài
cảnh đẹp,lễ hội và
một vài nét văn hóa
truyền thống (trang
phục, món ăn) của
quê hương đất nước
Tiết học: EDP Làm
cuốn

Lớp
học HĐH

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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BH
&T
TH

486

Biết được các kỳ nghỉ lễ
trong năm và một số nét
văn hóa nổi bật của một
số nước khác nhau trên
thế giới

Các kỳ nghỉ lễ trong năm
và một số nét văn hóa
nổi bật của một số nước
khác nhau trên thế giới

Trò chuyện với trẻ về
các kỳ nghỉ lễ trong
năm và một số nét văn
hóa nổi bật của một số
nước khác nhau trên
thế giới

Lớp
học ĐTT

487 B. Phát triển kỹ năng xã hội

488 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

BH
&T
TH

507

Biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng
thực hiện nhiệm vụ đơn
giản cùng người khác.

Quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ
bạn.

Trò chuyện với trẻ về
cách quan tâm, chia
sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn
sàng thực hiện nhiệm
vụ đơn giản cùng
người khác.

Lớp
học HĐNT VS-AN

517 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

524 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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yêu

Chào
bé vào
lớp 1



BH
&T
TH

527

Thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc
khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các
thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân
ca, nhạc cổ điển)

Kích thích trẻ thể loại
âm nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân
ca, nhạc cổ điển)

Lớp
học HĐG

BH
&T
TH

528

Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các bài
hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra sắc thái
(vui, buồn, tình cảm tha
thiết) của các bài hát,
bản nhạc

Kích thích trẻ nhận ra
sắc thái (vui, buồn,
tình cảm tha thiết) của
các bài hát, bản nhạc

Lớp
học HĐC

Hát theo, hát được1 số
bài hát đơn giản phù hợp
lứa tuổi bằng tiếng anh

BH
&T
TH

530a
Hát theo, hát được 1 số
bài hát đơn giản phù hợp
lứa tuổi bằng tiếng anh

Biết hát theo, hát
được 1 số bài hát đơn
giản phù hợp lứa tuổi
bằng tiếng anh:
Alphabet song, Bingo
song, Five Little
Ducks,  I Youre
Happy,...

Lớp
học HĐG

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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lớp 1



BH
&T
TH

531

Biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù
hợp với sắc thái, tình
cảm của bài hát qua
giọng hát, nét mặt, điệu
bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời
ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm
của bài hát qua giọng
hát, nét mặt, điệu bộ, cử
chỉ…(theo các chủ đề
trọng tâm)

Tiết học: Em về thăm
quê
 Em yêu trường em

Lớp
học HĐH HĐC

BH
&T
TH

534

Có khả năng vận động
nhịp nhàng phù hợp với
sắc thái, nhịp điệu bài
hát, bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay theo
các loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp điệu
và thể hiện sắc thái phù
hợp với các bài hát, bản
nhạc / Sử dụng các dụng
cụ gõ đệm theo tiết tấu

Tiết học: VĐ Đêm
qua em mơ gặp Bác
Hồ

Lớp
học HĐH

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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Chào
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lớp 1



BH
&T
TH

537

Biết phối hợp và lựa
chọn các nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu thiên
nhiên để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các
nguyên vật liệu tạo hình,
vật liệu trong thiên
nhiên, phế liệu để tạo ra
các sản phẩm

Hướng dẫn trẻ Lựa
chọn, phối hợp các
nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong
thiên nhiên, phế liệu
để tạo ra các sản
phẩm
Tiết học: EDP Làm
hộp bút

Lớp
học HĐH

BH
&T
TH

541

Biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hòa,
bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc
Tiết học: Vẽ phong
cảnh quê hương (ĐT)

Lớp
học HĐH HĐG

BH
&T
TH

544

Biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo
thành bức tranh có màu
sắc hài hoa, bố cục cân
đối

Cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Thực hiện các kỹ
năng cắt, xé dán để
tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

Lớp
học HĐG

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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BH
&T
TH

547

Biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành
sản phẩm có bố cục cân
đối

Phối hợp các kĩ năng nặn
để tạo thành sản phẩm có
bố cục cân đối

Biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành
sản phẩm có bố cục
cân đối: nặn cái bút,...

Lớp
học HĐG

BH
&T
TH

550

Biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình để tạo
thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu
sắc hài hòa, bố cục cân
đối

Thực hiện các kỹ
năng xếp hình để tạo
thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc,
hài hòa, cân đối

Lớp
học HĐG

Cộng số nội dung hoạt
động phân bổ vào

nhánh chủ đề
Chia theo hoạt động
trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân
bổ vào chủ đề 16 17 17 17

Trong đó:   - Đón trả trẻ 2 2 1 2

 - Thể dục sáng 1 1 1 1

 - Hoạt động góc 5 3 5 5

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"
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Cộng số nội dung hoạt
động phân bổ vào

nhánh chủ đề
Chia theo hoạt động
trong chế độ sinh hoạt

Hoạt động ngoài trời 2 2 1 2

 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 2 2 1

 - Hoạt động chiều 2 2 2 1

 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

 -  Lễ hội 0 0 0 0

   - Hoạt động học 3 5 5 5

Chia ra:+ Giờ thể chất 0 1 1 1

     + Giờ nhận thức 1 1 1 1

+ Giờ ngôn ngữ 0 2 1 2

      + Giờ TC-KNXH 1 0 1 0

  + Giờ thẩm mĩ 1 1 1 1

Mục
tiêu
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ
đề

Địa
điểm

tổ
chức

CHỦ ĐỀ:
" TÔI YÊU VIỆT NAM"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Món
ngon

quê tôi

Hải
Phòng
quê em

Bác Hồ
thân
yêu

Chào
bé vào
lớp 1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh
 ( nếu có )

Món ngon quê tôi 1 Từ 28 / 04 đến 02 / 05 / 2025 Bùi Thị Ngọc Hà
Hải Phòng quê em 1 Từ 05 / 05 đến 09 / 05 / 2025 Trần Thị Thanh Ngoan
Bác Hồ kính yêu 1 Từ 12 / 05 đến 16 / 05 / 2025 Bùi Thị Ngọc Hà
Bé vào lớp 1 1 Từ 19 / 05 đến 23 / 05 / 2025 Trần Thị Thanh Ngoan
III. CHUẨN BỊ :

Nhánh “Món ngon quê tôi” Nhánh “ Hải Phòng quê em” Nhánh “Bác Hồ kính yêu” Nhánh “ Bé vào lớp 1”

Giáo viên 

 - Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Cô chuẩn bị nguyên học liệu
để trẻ chơi
- Trang trí môi trường, tạo môi
trường mở cho trẻ hoạt động

 - Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Gợi mở và trò chuyện với trẻ về
chủ đề mới
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học, chơi

 - Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học,
chơi

 - Trò chuyện, chuẩn bị tâm
thế cho trẻ vào lớp 1
- Khuyến khích động viên trẻ
tham gia các hoạt động của
lớp
-  Chuẩn bị nguyên học liệu
để trẻ chơi

Nhà trường
- Đầu tư cơ sở vật chất cho trẻ
hoạt động các khu vực .

- Trang bị nguyên học liệu, đồ dùng
đủ cho trẻ

- Trang bị nguyên học liệu, đồ
dùng đủ cho trẻ

 Bổ sung đồ dùng  đồ chơi
cho trẻ hoạt động

Phụ huynh

 - Ủng hộ nguyên liệu như sách,
báo, hộp cát tông
- Trò chuyện với trẻ về những
món ăn đặc sản của quê mình

 - Trao đổi với Cô giáo về con em
mình
- Trò chuyện với trẻ về Hải Phòng
quê hương con

 - Trao đổi với Cô giáo về con
em mình
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ

 - Cung cấp cho trẻ thêm một
số đồ dùng để trẻ hoạt động
ở lớp.

Trẻ

 - Trẻ tích cực tham gia các hoạt
động chơi
- Trẻ chơi hợp tác và giữ gìn đồ
chơi.

 - Trẻ có tâm trạng hứng khởi khi
đến trường lớp
- Trẻ tích cực  khi tham gia vào các
hoạt động cùng cô

 - Trẻ có tâm trạng hứng khởi
khi đến trường lớp
- Trẻ tích cực  khi tham gia vào
các hoạt động

 - Trẻ hứng thú khi tham gia
vào các hoạt động



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ :

TT HOẠT ĐỘNG Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

 - Trò chuyện sự giống và khác nhau của 2 - 3 đồ dùng đồ chơi
- Trò chuyện với trẻ các tháng trong năm theo thứ tự, gọi tên các thứ trong tuần
- Trò chuyện với trẻ về một số địa điểm nổi bât của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày hội, ngày lễ,
sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước
- Trò chuyện với trẻ về Lá Cờ của 3-5 quốc gia
- Trò chuyện, đàm thoại với trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền
thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước

2 Thể dục sáng

 *Khởi động: Các cơ tay, vai, chân.
-  Cho trẻ đi đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi, đi theo hiệu lệnh của cô: Đi bằng mũi bàn chân. Gót chân, đi
khom lưng, chạy nâng cao đùi...
*Trọng động: Kết hợp với bài hát “Về thăm quê, Em mơ gặp Bác Hồ, Em yêu trường em”
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn hai cánh tay
- Chân: Ngồi khụy gối
- Bụng - lườn: Đưa tay lên cao nghiêng người sang 2 bên
- Bật: Bật tiến chum tách chân
* TCVĐ: Hái hoa bỏ giỏ
*Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập

3
Hoạt
động
học

Nhánh 1
(Từ 28/04->
02/05 )

PTNT
5E Khám phá quy

trình làm cuốn

PTTCKN - XH
EDP : Làm cuốn

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5 PTTM
Dạy hát: Em về thăm

quê

Thứ 6 nghỉ
học bù ngày
thứ 7 ngày
26/4

Nhánh 2
(Từ 05/05->
09/05)

PTTC
Đi trên ván kê dốc

PTTM
Dạy vẽ: Cảnh đẹp
quê hương( ĐT)

PTNN
LQ chữ v, r

PTNT
Nhận biết hôm qua
hôm nay và ngày

mai

PTNN
Dạy thơ: Bến cảng

Hải Phòng



3
Hoạt
động
học Nhánh 3

(Từ 12/05->
16/05 )

PTTM
Dạy VĐ múa: Đêm
qua em mơ gặp Bác

Hồ

PTTC
Ném và bắt bóng

bằng hai tay

PTNT
Nhận biết khối cầu,

khối trụ

PTNN
Dạy thơ: Bác Hồ

của em

PTTC- KNXH
Bác Hồ kính yêu

Nhánh 4
( Từ 19/05 -
> 23/05 )

PTTC
Chạy và vượt qua 2 -

3 chướng ngại vật

PTTM
EDP: Làm hộp bút

PTNN
Dạy thơ: Bé vào

lớp 1

PTNT
Đồ dùng học sinh

lớp 1

PTNN
Trò chơi chữ cái v, r

4

Hoạt
động
ngoài
trời

Nhánh 1
(Từ 28/04->
02/05 )

Làm quen Tiếng
Anh

Quan sát:
Chậu cây lô hội
TCVĐ:
 Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do:
Chăm sóc vườn rau

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5

TCVĐ:
 Mèo đuổi chuột
Quan sát:
Cây hoa giấy
Chơi tự do:
Khu khám phá

Nhánh 2
(Từ 05/05->
09/05)

Làm quen Tiếng
Anh

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
Quan sát:
 Cây lộc vừng
Chơi tự do:
Chăm sóc vườn rau

Làm quen Tiếng
Anh

TCVĐ:
Bé nào ném giỏi
Quan sát:
Cây vú sữa
Chơi tự do:
Khu khám phá

 TCVĐ:
Rồng rắn lên mây
Quan sát:
Cây hoa giấy
Chơi tự do:
Khu cổ tích

Nhánh 3
(Từ 12/05->
16/05 )

Làm quen Tiếng
Anh

Quan sát:
Ảnh Bác Hồ
TCVĐ:
 Kéo co
Chơi tự do: Chăm
sóc vườn rau

Làm quen Tiếng
Anh

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
Quan sát:
 Cây lộc vừng
Chơi tự do: Khu trò
chơi dân gian

TCVĐ:
Thả đỉa baba
Quan sát:
Tranh lăng Bác Hồ
Chơi tự do:
Khu vận động

TT HOẠT ĐỘNG Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



4

Hoạt
động
ngoài
trời

Nhánh 4
( Từ 19/05 -
> 23/05 )

Làm quen Tiếng
Anh

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
Quan sát:
Hộp bút
Chơi tự do:  Khu
chăm sóc vườn rau

Làm quen Tiếng
Anh

TCVĐ:
 Cướp cờ
Quan sát:  Bảng,
phấn
Chơi tự do: Khu
vận động

TCVĐ:
  Kéo co
Quan sát:
Cặp sách
Chơi tự do: Khu trò
chơi dân gian

5 Vệ sinh,
ăn ngủ

 - Thực hành mặc Quần áo, đóng, cởi cúc áo,  kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
- Giáo dục trẻ biết mời Cô, mời bạn khi ăn, biết  ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không
vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất, trẻ không uống nước lã,
ăn quà vặt ngoài đường
- Trò chuyện  với trẻ một số quy định về an toàn tại trường/lớp

6
Hoạt
động
chiều

Nhánh 1
(Từ 28/04->
02/05 )

TCVĐ:
 Lộn cầu vồng
Quan sát:
Chậu cây lô hội
Chơi tự do:
Chăm sóc vườn rau

 - Nhận biết một số kí
hiệu thông thường ở
trường lớp,  trong
cuộc sống đơn giản
bằng tiếng anh: Stop,
exit, smorking, start,
no fire, danger,..
- Ôn chữ cái đã học

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5

 - Liên hoan văn nghệ,
nêu gương bé ngoan

Nhánh 2
(Từ 05/05->
09/05)

 - Nghe hiểu các bài
thơ, câu truyện về
chủ đề: Hải Phòng
quê em

 - Trẻ nhận biết và
phát âm một số từ
thông dụng khi xem
tranh minh họa chỉ
người, đồ vật, sự vật,
hiện tượng, kí hiệu
thông thường
- Ôn chữ cái, chữ số
đã học

TCVĐ:
Bé nào ném giỏi
Quan sát:
Cây vú sữa
Chơi tự do:
Khu khám phá

 -  Hướng dẫn trẻ
lựa chọn, phối hợp
các nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu
trong thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra
các sản phẩm

 - Liên hoan văn nghệ,
nêu gương bé ngoan

TT HOẠT ĐỘNG Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



6
Hoạt
động
chiều

Nhánh 3
(Từ 12/05->
16/05 )

TCVĐ:
 Kéo co
Quan sát:
Luống rau ngót
Chơi tự do:
 Khu trò chơi
dân gian

  - Hát: Đêm qua em
mơ gặp Bác Hồ

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
Quan sát:
Cây xoài
Chơi tự do:
Khu chăm sóc
vườn rau

  -  Trẻ nhận biết và
phát âm biểu tượng,
kí hiệu thông
thường: Lăng Bác,
trường tiểu học,
Đình, Chùa, chợ.

 - Liên hoan văn nghệ,
nêu gương bé ngoan

Nhánh 4
( Từ 19/05 -
> 23/05 )

TCVĐ:
Lộn cầu vồng
Quan sát:
Cây ớt
Chơi tự do:
 Khu vận động

 -  Nhận biết một số
kí hiệu thông thường
ở trường lớp,  trong
cuộc sống đơn giản
bằng tiếng anh : Stop,
exit, no smorking,
start, no fire,
danger,...

Quan sát:
Thân cây vú sữa
TCVĐ:
Chèo thuyền
Chơi tự do:
Khu vườn cổ tích

 - Trò chuyện với
trẻ các tháng trong
năm theo thứ tự, gọi
tên các thứ trong
tuần
- Hát “Tạm biệt búp
bê”
- Ôn chữ cái, chữ số
đã học

 - Liên hoan văn nghệ,
nêu gương bé ngoan

TT HOẠT ĐỘNG Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động/ trò
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánh

N1 N2 N3 N4

1
Góc
phân
vai

 Nấu ăn

- Cùng bé vào
bếp

 - Trẻ biết lựa chọn
thực phẩm, chế biến,
nấu một số món ăn
đơn giản từ các loại
thực phẩm: tôm, cua,
cá, rau,củ…
- Biết bày và giới
thiệu món ăn trong
thực đơn
- Trẻ biết 1 số quy
trình trước khi nấu
ăn, rửa tay, đeo tạp
dề, sắp xếp, lau đồ
dùng
- Trẻ có 1 số kỹ
năng nấu 1 số món
ăn đơn giản: luộc
rau, rán cá, làm
cuốn, ,..
- Biết mối quan hệ
giữa các nhóm chơi,
thể hiện 1 số hành
động, chia sẻ cùng
nhóm bạn trong khi
chơi.
- Thu dọn đồ chơi
gọn gàng sau chơi.

 -Trẻ bàn bạc phân
công công việc  từng
vai chơi.
- Trẻ đi mua rau cá
tôm, hoa quả, …về chế
biến một số món ăn
đặc sản của quê hương
- Trẻ thực hiện đúng
thao tác nấu ăn, phục
vụ tại bàn ăn, đóng hộp
chuyển sang góc bán
hàng
- Thu dọn đồ chơi gòn
gàng, ngăn nắp.

 - Tạp dề, mũ, bộ
đồ nấu ăn:., khăn
trải bàn.
- Thực phẩm: tôm,
cua, cá, rau, củ
quả….

x

x

x x



1
Góc
phân
vai

Bán hàng

- Siêu thị Mini

 - Biết chào mời
khách, lấy đúng
hàng, giới thiệu các
mặt hàng, cân, nói
giá tiền, trả lại tiền
thừa khách.
- Biết ứng xử, giao
tiếp với khách hàng
- Trẻ biết sắp xếp
bày trí cửa hàng (
ngăn để thực phẩm,
các món ăn, ngăn để
đồ dùng đồ chơi đẹp
mắt gọn gàng, sạch
sẽ)
- Biết giao lưu chia
sẻ các bạn trong
nhóm chơi và các
nhóm chơi khác.
- Thu dọn đồ chơi
gọn gàng sau chơi.

 - Trẻ thảo thuận phân
công, công việc trong
nhóm.
- Thực hiện các thao
tác: Sắp xếp bày hàng
cho gọn gàng, chào
mời khách, giới thiệu,
đưa, lấy đúng hàng,…
- Dọn dẹp vệ sinh gian
hàng.

 - Bảng giá, tiền,
cân
- 1 số thực phẩm
hoa củ quả, rau,
tôm, cua, cá.…

x x x x

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động/ trò
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánh

N1 N2 N3 N4



1
Góc
phân
vai

 Bác sỹ
- Bác sĩ tí hon

 - Trẻ biết sắp xếp,
bày trí các loại thuốc
- Trẻ biết ứng xử,
giao tiếp với bệnh
nhân. Khám bệnh.

 - Thực hiện đúng quy
trình khám bệnh, cấp
phát thuốc cho bệnh
nhân

 - Lô tô Lời
khuyên của bác sĩ

x

x

x x

2
 Góc
xây

dựng
 - Kỹ sư tí hon

 -Trẻ biết xây dựng
theo mô hình gợi ý.
 - Biết lắp ghép mô
hình nhà, tường rào
vườn hoa, vườn
cây,..một cách sáng
tạo
 - Phối hợp với bạn
hoàn thành công
trình.
- Biết bố trí không
gian hợp lý cho công
trình của mình
- Biết đặt tên cho
công trình và giới
thiệu về công trình
của mình.
- Thu dọn đồ dùng
sau chơi gọn gàng.

 - Trẻ thỏa thuận phân
công trong nhóm chơi,
phối hợp cùng nhau lắp
ghép sắp xếp tạo thành
công trình
 - Giao lưu với góc
phân vai, trẻ mua 1 số
đồ dùng ở góc bán
hàng: hoa, cây xanh,
gạch để xây công trình
- Thu dọn đồ chơi gòn
gàng, ngăn nắp

 - Mẫu gợi ý
- Gạch , hàng rào,
đồ chơi lắp ghép,
tên cổng,

x

x

x x

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động/ trò
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánh

N1 N2 N3 N4



3
Góc
học
tập

 - Cùng bé
khám phá

 -Trẻ hiểu các yêu
cầu chơi tại các
Bảng chơi theo chủ
đề. Lựa chọn bảng
chơi theo ý thích của
mình, biết hợp tác
cùng bạn chơi trong
nhóm.
 - Trẻ biết môi
trường sống của các
con vật, thức ăn...
 - Trẻ biết phân biệt
các loại con vật khác
nhau
- Trẻ nhận biết được
số, số lượng trong
phạm vi 10 sắp xếp
các đối tượng theo
quy tắc.
- Thu dọn đồ dùng
sau chơi gọn gàng.

* Trò chơi khám phá
chủ đề:
+ Hoàng Động quê em
+ Đặc sản quê hương
+ Trang phục truyền
thống
+ Bác Hồ   kính yêu
+ Đồ dùng lớp 1
* TCLQT:
+ Đếm đúng số lượng
trang phục
+ Xếp tương ứng
+ Thêm bớt số lượng
+ Phân chia đồ dùng
+ Số tiếp theo là bao
nhiêu
* TCPTTD:
+ Tìm cặp cho các đồ
dùng
+ Tìm đường về quê
+ Tìm đường đến lăng
Bác
+ Tìm đường đến
trường tiểu học
* TCLQVCC
- Gạch chân chữ v, r
- Tìm tranh chứa chữ
+ Tìm tên đồ dùng lớp
1
+ Xếp sỏi tạo thành
chữ
* TCDG : Ô ăn quan
* TC với đồ chơi thông
minh

 - Các biểu bảng ,
sách, trò chơi

x

x

x x
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4
Góc
nghệ
thuật

  - Đôi bàn tay
khéo

 -  Trẻ phối hợp các
kĩ năng: Cắt dán, vẽ,
tô màu, in phun...
 - Biết hợp tác với
bạn để tạo ra các sản
phẩm đẹp.
 - Trẻ thuộc các bài
hát về chủ đề
 - Trẻ hứng thú tham
gia vào các hoạt
động

 - Trẻ lựa chọn nội
dung chơi mà trẻ thích.
 - Quan sát mẫu, sử
dụng các NHL tạo sản
phẩm.
 - Luân chuyển sản
phẩm đã làm sang góc
bán hàng
- Hát, múa vận động
các bài hát với các
dụng cụ âm nhạc theo
ý thích.

 - Tạo hình: mẫu
của cô: Tranh
rỗng, tranh dính
nguyên liệu, màu
sáp
 - Nguyên liệu:
giấy A4, keo kéo,
hồ dán, nguyên
học liệu,
- Một số nguyên
liệu: vỏ hộp, bìa,
họa báo

x x x x

5  Góc
sách

 - Thư viện của
bé

 - Biết chon sách,
truyện,album để xem
và kể chuyện theo
nội dung sách
- Biết giở sách từ
đầu sách đến cuối
sách
- Biết kể chuyện
sáng tạo bằng các
hiện tượng tự nhiên

 - Lựa chọn sách,
truyện, album, để đọc
thơ chữ to.
- Phối hợp cùng nhau
sử dụng sa bàn, rối để
kể lại câu chuyện đã
được nghe. Học kể
sáng tạo câu chuyện.
- Giao lưu cùng các
nhóm chơi khác, tới
cửa hàng ăn uống thăm
quan công trình xây
dựng.

 - Tranh truyện
theo chủ đề :
Vương quốc rác
và giọt nước tí xíu
- Các loại rối: Rối
tay, rối dẹt, rối
sáng tạo x x x x
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